
 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ VIỆT AN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /BC-UBND Việt An, ngày      tháng 11 năm 2025 

BÁO CÁO 

Đăng ký danh sách nhân sự tham gia vào quy trình nội bộ giải quyết thủ tục 

hành chính để thiết lập, cấu hình quy trình điện tử 

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng. 

 

Thực hiện theo Công văn số 3839/SNNMT-CCCNTY ngày 13/11/2025 của Sở 

Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng V/v đề nghị cung cấp danh sách 

nhân sự tham gia vào quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính để thiết lập, cấu 

hình quy trình điện tử, UBND xã Việt An kính báo cáo danh sách cụ thể như sau: 

TT 

(1) 

TTHC 

(Mã TTHC)  

(2)  

Danh sách UBND cấp xã 

cung cấp nhân sự tiếp 

nhận, thẩm định hồ sơ 

cấp xã (email công vụ) 

(3)  

Danh sách UBND cấp xã 

cung cấp nhân sự Lãnh 

đạo, Văn thư cấp xã (email 

công vụ)  

(4) 

Ghi 

chú 

(5) 

1 

Hỗ trợ chi phí 

nâng cao hiệu 

quả chăn nuôi 

cho đơn vị đã 

cung cấp vật tư 

phối giống, 

công phối 

giống nhân tạo 

gia súc (trâu, 

bò); chi phí 

liều tinh để 

thực hiện phối 

giống cho lợn 

nái đối với các 

chính sách sử 

dụng vốn sự 

nghiệp nguồn 

ngân sách nhà 

nước  

(Mã TTHC: 

1.012837.H17) 

- Nhân sự thẩm định hồ sơ  

Họ và tên: Đặng Văn Bằng 

Chức vụ: Chuyên viên 

phòng Kinh tế xã Email 

công vụ:  

bangdv1@danang.gov.vn 

Điện thoại: 0987.122.937 - 

- Nhân sự tiếp nhận hồ sơ 

Họ và tên: Đặng Ngọc Tài 

Chức vụ: Chuyên viên 

Trung tâm phục vụ Hành 

chính công xã  

Email công vụ:  

taidn1@danang.gov.vn 

Điện thoại: 0977.879.169 

- Nhân sự Lãnh đạo UBND 

xã 

Họ và tên: Hồ Thanh Phương 

Chức vụ: Phó Chủ tịch 

UBND xã Email công vụ:  

phuonght53@danang.gov.vn 

Điện thoại: 0985.400.916 

- Nhân sự Lãnh đạo Phòng 

Kinh tế 

Họ và tên: Mai Thanh Sơn 

Chức vụ: Phó Trưởng phòng  

Email công vụ:  

sonmt1@danang.gov.vn 

Điện thoại: 0986.413.311  

 - Nhân sự Văn thư UBND xã 

Họ và tên: Phạm Thị Ánh 

Mai 

Chức vụ: Văn thư lưu trữ 

Email công vụ:  

maipta3@danang.gov.vn 

Điện thoại: 0349.769.907  
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2 
 

TT 

(1) 

TTHC 

(Mã TTHC)  

(2)  

Danh sách UBND cấp xã 

cung cấp nhân sự tiếp 

nhận, thẩm định hồ sơ 

cấp xã (email công vụ) 

(3)  

Danh sách UBND cấp xã 

cung cấp nhân sự Lãnh 

đạo, Văn thư cấp xã (email 

công vụ)  

(4) 

Ghi 

chú 

(5) 

2 

Quyết định phê 

duyệt kinh phí 

hỗ trợ đào tạo, 

tập huấn để 

chuyển đổi từ 

chăn nuôi sang 

các nghề khác; 

chi phí cho cá 

nhân được đào 

tạo về kỹ thuật 

phối giống 

nhân tạo gia 

súc (trâu, bò); 

chi phí mua 

bình chứa Nitơ 

lỏng bảo quản 

tinh cho người 

làm dịch vụ 

phối giống 

nhân tạo gia 

súc (trâu, bò) 

đối với các 

chính sách sử 

dụng vốn sự 

nghiệp nguồn 

ngân sách nhà 

nước  

(Mã TTHC: 

1.012836.H17)  

- Nhân sự thẩm định hồ sơ  

Họ và tên: Đặng Văn Bằng 

Chức vụ: Chuyên viên 

phòng Kinh tế xã Email 

công vụ:  

bangdv1@danang.gov.vn 

Điện thoại: 0987.122.937 - 

- Nhân sự tiếp nhận hồ sơ 

Họ và tên: Đặng Ngọc Tài 

Chức vụ: Chuyên viên 

Trung tâm phục vụ Hành 

chính công xã  

Email công vụ:  

taidn1@danang.gov.vn 

Điện thoại: 0977.879.169 

- Nhân sự Lãnh đạo UBND 

xã 

Họ và tên: Hồ Thanh Phương 

Chức vụ: Phó Chủ tịch 

UBND xã Email công vụ:  

phuonght53@danang.gov.vn 

Điện thoại: 0985.400.916 

- Nhân sự Lãnh đạo Phòng 

Kinh tế 

Họ và tên: Mai Thanh Sơn 

Chức vụ: Phó Trưởng phòng  

Email công vụ:  

sonmt1@danang.gov.vn 

Điện thoại: 0986.413.311  

 - Nhân sự Văn thư UBND xã 

Họ và tên: Phạm Thị Ánh 

Mai 

Chức vụ: Văn thư lưu trữ 

Email công vụ:  

maipta3@danang.gov.vn 

Điện thoại: 0349.769.907  

 

 

3 

Hỗ trợ cơ sở 

sản xuất bị 

thiệt hại do 

dịch bệnh 

động vật (cơ 

sở sản xuất 

không thuộc 

lực lượng vũ 

trang nhân 

dân)  

(Mã TTHC: 

2.001262.H17)  

- Nhân sự thẩm định hồ sơ  

Họ và tên: Đặng Văn Bằng 

Chức vụ: Chuyên viên 

phòng Kinh tế xã Email 

công vụ:  

bangdv1@danang.gov.vn 

Điện thoại: 0987.122.937 - 

- Nhân sự tiếp nhận hồ sơ 

Họ và tên: Đặng Ngọc Tài 

Chức vụ: Chuyên viên 

Trung tâm phục vụ Hành 

chính công xã  

Email công vụ:  

- Nhân sự Lãnh đạo UBND 

xã 

Họ và tên: Hồ Thanh Phương 

Chức vụ: Phó Chủ tịch 

UBND xã Email công vụ:  

phuonght53@danang.gov.vn 

Điện thoại: 0985.400.916 

- Nhân sự Lãnh đạo Phòng 

Kinh tế 

Họ và tên: Mai Thanh Sơn 

Chức vụ: Phó Trưởng phòng  

Email công vụ:  

sonmt1@danang.gov.vn 
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TT 

(1) 

TTHC 

(Mã TTHC)  

(2)  

Danh sách UBND cấp xã 

cung cấp nhân sự tiếp 

nhận, thẩm định hồ sơ 

cấp xã (email công vụ) 

(3)  

Danh sách UBND cấp xã 

cung cấp nhân sự Lãnh 

đạo, Văn thư cấp xã (email 

công vụ)  

(4) 

Ghi 

chú 

(5) 

taidn1@danang.gov.vn 

Điện thoại: 0977.879.169 

Điện thoại: 0986.413.311  

 - Nhân sự Văn thư UBND xã 

Họ và tên: Phạm Thị Ánh 

Mai 

Chức vụ: Văn thư lưu trữ 

Email công vụ:  

maipta3@danang.gov.vn 

Điện thoại: 0349.769.907  

Vậy UBND xã Việt An kính báo cáo danh sách nhân sự tham gia vào quy trình 

nội bộ giải quyết thủ tục hành chính để thiết lập, cấu hình quy trình điện tử theo 

Công văn số 3839/SNNMT-CCCNTY ngày 13/11/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi 

trường thành phố Đà Nẵng như trên./. 

Nơi nhận: 
- Sở NN&MT TP Đà Nẵng; 

- CT, các PCT UBND xã; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hồ Thanh Phương 
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